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[image: image1.emf]PHẦN 1:  GIỚI THIỆU CÔNG TY

I. GIỚI THIỆU CHUNG:

Công ty TNHH Dịch vụ – Du lịch Lễ Hội (Carnival) được thành lập từ năm 1998 do Tổng Cục Du Lịch Việt Nam cấp giấy phép hoạt động kinh doanh du lịch quốc tế đến Việt Nam cho khách quốc tế, lữ hành quốc tế và nội địa.


Carnival là thành viên của các Hiệp hội du lịch quốc tế như ASTA (American Society of Travel Agents), PATA (Pacific Asia Travel Association), JATA (Japan Association of Travel Agents) và được bầu chọn danh hiệu “Thương Hiệu Việt Yêu Thích” do bạn đọc báo Doanh Nhân bầu chọn.

Các dịch vụ của Carnival:

· Tour du lịch trong nước và nuớc ngoài cho khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa

· Tổ chức các chương trình tham dự hội chợ, hội thảo chuyên đề quốc tế (MICE) kết hợp du lịch 

· Các Tour hành hương: Israel, Medjugorie, Ấn Độ …

· Tour thiết kế theo yêu cầu dành cho cá nhân và tập thể

· Dịch vụ vé máy bay quốc nội và quốc tế 

· Dịch vụ đặt phòng khách sạn, dịch vụ vận chuyển toàn cầu

· Dịch vụ hướng dẫn viên, thông dịch viên

· Thủ tục visa vào Việt Nam 

· Cùng các dịch vụ khác 

Carnival chuyên tổ chức các chương trình du lịch hội nghị, kết hợp tham quan hội chợ:

· Hội chợ ngành nhựa – NPE 2006

· Hội chợ thủy sản – Boston Seafood 2006

· Hội chợ ôtô– Motor Show Tokyo 2006

· Hội nghị triển lãm – CNTT CES 2004

· Hội nghị triển lãm thiết bị và phụ tùng sữa chữa xe hơi – AAPEX 2003

· Hội chợ ngành nước– WEFTEC 2003

· Hội chợ ngành y tế – MEDTRADE 2003

· Hội chợ ngành bao bì – PACK EXPO 2003

· Hội chợ ngành điện – IEEE / PES 2003

· Hội chợ ngành nhựa – NPE 2003

· Hội chợ ngành xây dựng – CONEXPO 2002

· Hội chợ ngành sản xuất thiết bị văn phòng – SHOPA 2002

Carnival đã tổ chức các chương trình du lịch tham quan và nghĩ dưỡng

· Chương trình tham quan du lịch Nha Trang – Công ty VMEP

· Chương trình du lịch nghỉ dưỡng – Du lịch tìm vàng

· Chương trình tham quan du lịch HCM/ Nha Trang/Đà Lạt – Sun City Travel & Tour

· Chương trình du lịch kết hợp học tập (Study trip) – Sun City Travel & Tours

· Chương trình du lịch xuyên Việt – Hiệp hội hữu nghị phát triển trao đổi sư phạm   Pháp – Việt
Carnival đã tổ chức các chương trình hội nghị kết hợp tham quan, du lịch của các Công ty như:
·  Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT
· Công ty liên doanh Việt Thắng LUCHI
· Công ty Cổ phần khử trùng – Giám định Việt Nam (VFC)
· Công ty Xi Măng Nghi Sơn
· Nhà máy Nhiệt Điện Thủ Đức
· Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh
· Hiệp hội Nhựa Việt Nam
Carnival đã và đang kết hợp với các đoàn doanh nghiệp Việt Nam tổ chức thành công các chương trình xúc tiến thương mại với các tổ chức thương mại quốc tế tại nước ngoài như:

· Ban Quản lý các Khu Công Nghiệp tỉnh Đồng Nai (DIZA)
· Công ty phát triển Khu Công nghiệp Biên Hoà (SONADEZI)
Các chương trình du lịch cao cấp

· Du lịch kết hợp đánh Golf tại Hawaii
· Du lịch và trượt tuyết tại Châu Âu
· Nghĩ dưỡng tại các khu resort nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới
· Thiết kế các chương trình cao cấp theo yêu cầu 
Với đội ngũ gần 40 nhân viên giàu kinh nghiệm, Carnival sẽ đáp ứng các yêu cầu và các dịch vụ về du lịch với phương châm: “Thành công và hài lòng của Quý khách là thành công của Carnival”

Địa chỉ liên hệ: 

VĂN PHÒNG CHÍNH
357 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM


Điện thoại: (848) 3834 2384/3834 2385, Fax: (848) 3834 2386

CHI NHÁNH HÀ NỘI
B.1703-M3-M4, 91A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội


Điện thoại: (844) 6275 2285, Fax: (844) 6275 2290

CHI NHÁNH HUẾ
23 Chu Văn An, Huế


(8454) 3819 855 / 3819 856, Fax: (8454) 3819 857
CƠ CẤU TỔ CHỨC
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II. THỰC TRẠNG VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA VIỆC TRẢ LƯƠNG HIỆN TẠI 
1. Thực trạng:

· Hiện tại Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Lễ hội (Carnival) đang trả lương theo thời gian 8 giờ/ngày, 44 giờ/tuần, 24 ngày/tháng.

· Công ty chưa xây dựng Chính sách lương. Mức lương được trả là mức lương thoả thuận giữa công ty và nhân viên.

· Một số vị trí liên quan đến kinh doanh, ngoài mức lương cơ bản được hưởng thêm tiền thưởng hàng quý dựa trên kết quả kinh doanh của bộ phận.

2. Khuyết điểm:

· Chưa đánh giá các vị trí công việc để trả lương cho phù hợp

· Chưa dựa trên năng lực của nhân viên để trả lương

· Chưa đánh giá kết quả công việc của tất cả nhân viên để trả lương

· Chưa thể hiện được sự công bằng trong việc trả lương

· Chưa thống nhất được cách trả lương

· Chưa khuyến khích và động viên nhân viên thông qua việc trả lương

· Chưa xây dựng được chính sách lương 

PHẦN 2:

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG THEO PHƯƠNG PHÁP 3P 

I. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG:


Từ thực trạng của việc trả lương hiện tại tại Công ty TNHH Du lịch và Lễ hội (Carnival), nhóm trình bày đưa ra giải pháp xây dựng chính sách lương để giúp cho Công ty có được công cụ trả lương khoa học và hiệu quả.

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN:

1. Tiền lương là gì?


Tiền lương là giá cả sức lao động sự thoả thuận của 2 bên theo quan hệ                 CUNG - CẦU lao động trên thị trường lao động.

Công ty trả lương cho nhân viên thông qua chính sách lương.

2. Vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng Chính sách lương:

· Trả lương công bằng theo vị trí công việc, năng lực và kết quả công việc

· Trả lương phù hợp với khả năng tài chính của Công ty 

· Định vị được thang lương trên thị truờng lao động để có cơ sở đưa ra các chính sách lương phù hợp nhằm giúp cho Công ty đạt được mục tiêu kinh doanh trong từng thời điểm

· Giúp Công ty quản lý tốt nguồn nhân lực 

3. Mục tiêu của việc xây dựng Chính sách lương: 

· Thống nhất việc trả lương trong Công ty

· Tạo sự công bằng và thừa nhận sự đóng góp của nhân viên  

· Tạo động cơ làm việc cho nhân viên  

· Giữ chân được người tài làm việc lâu dài cho Công ty

· Thu hút được những người giỏi

· Đảm bảo việc trả lương hiệu quả và phù hợp với khả năng tài chính của Công ty 

· Phù hợp với Pháp luật lao động

4. Xây dựng Chính sách lương theo phương pháp 3P


Đề tài này chọn Xây dựng Chính sách lương theo phương pháp 3P (Vị trí công việc – Position, Năng lực – Person, Kết quả công việc – Performance) dựa trên mô hình quản lý nguồn nhân lực sau:

5. Áp dụng Chính sách lương cho 4 vị trí công việc tiêu biểu



Do một số giới hạn của đề tài, nhóm trình bày chỉ chọn 4 vị trí công việc tiêu biểu để minh hoạ cho việc áp dụng Chính sách lương được xây dựng theo phương pháp 3P: 

· TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

· TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU HÀNH 

· TRƯỞNG PHÒNG INBOUND

· TRƯỞNG PHÒNG NỘI ĐỊA 

III. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:




BƯỚC 1: XÂY DỰNG THANG LƯƠNG THEO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC (POSITION)










1. ĐỊNH GIÁ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC


a. Xác định các yếu tố đánh giá:


Đề tài này chọn các yếu tố đánh giá của CRG, gồm 7 yếu tố:

· Mức độ tác động lên tổ chức: Phạm vi ảnh hưởng; Mức độ tác động

· Mức độ quản lý: Số lượng nhân viên; Loại nhân viên 

· Phạm vi trách nhiệm: Tính độc lập; Tính đa dạng

· Mức độ phối hợp trong công việc: Mức độ quan trọng; Tính thường xuyên

· Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm: Học vấn; Kinh nghiệm; Ngoại ngữ

· Điều kiện môi trường làm việc: Độ nguy hiểm; Môi trường
b. Xác định tỷ trọng của từng yếu tố:

*   Các bước xác định tỷ trọng

· So sánh yếu tố trên dòng với yếu tố trên cột

· Nếu yếu tố trên dòng quan trọng hơn yếu tố trên cột thì cho 3 điểm

· Nếu yếu tố trên dòng quan trọng bằng yếu tố trên cột thì cho 2 điểm

· Nếu yếu tố trên dòng không quan trọng bằng yếu tố trên cột thì cho 1 điểm

· Cộng theo hàng ngang ghi vào cột TỔNG CỘNG
· Tỷ trọng = Tổng cộng số điểm của từng dòng chia cho tổng số điểm của dòng tổng cộng nhân 100%
	YẾU TỐ
	Mức độ tác động tổ chức 
	Mức độ quản lý
	Phạm vi trách nhiệm
	Mức độ phối hợp trong công việc
	Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm
	Giải quyết vấn đề
	Điều kiện môi trường làm việc
	TỔNG CỘNG
	TỶ TRỌNG

	Mức độ tác động tổ chức 
	 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	18
	21%

	Mức độ

quản lý
	1
	 
	1
	1
	2
	1
	3
	9
	11%

	Phạm vi         trách nhiệm
	1
	3
	 
	2
	3
	3
	3
	15
	18%

	Mức độ phối hợp trong công việc
	1
	3
	2
	 
	1
	1
	3
	11
	13%

	Trình độ chuyên môn & kinh nghiệm
	1
	2
	1
	3
	 
	1
	3
	11
	13%

	Giải quyết

 vấn đề
	1
	3
	1
	3
	3
	 
	3
	14
	17%

	Điều kiện    môi trường làm việc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	6
	7%

	TỔNG CỘNG 
	84
	100%


c. Tính điểm cho từng yếu tố

c.1. Tính điểm cho từng yếu tố

	CÁC YẾU TỐ
	Trọng số 
	Cấp độ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	Mức độ tác động lên tổ chức 
	Phạm vi ảnh hưởng
	15%
	15
	60
	105
	150
	 

	
	Mức độ tác động
	6%
	6
	33
	60
	 
	 

	Mức độ quản lý
	Số lượng nhân viên
	4%
	4
	16
	28
	40
	 

	
	Loại nhân viên
	7%
	7
	23
	39
	54
	70

	Phạm vi trách nhiệm
	Tính độc lập
	9%
	9
	29
	50
	70
	90

	
	Tính đa dạng
	9%
	9
	29
	50
	70
	90

	Mức độ phối hợp trong công việc
	Mức độ quan trọng
	7%
	7
	39
	70
	 
	 

	
	Tính thường xuyên
	6%
	6
	33
	60
	 
	 

	Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm
	Học vấn
	4%
	4
	13
	22
	31
	40

	
	Kinh nghiệm
	4%
	4
	13
	22
	31
	40

	
	Ngoại ngữ
	5%
	5
	20
	35
	50
	 

	Giải quyết vấn đề
	Tính chất vấn đề
	7%
	7
	23
	39
	54
	70

	
	Mức độ sáng tạo
	10%
	10
	33
	55
	78
	100

	Điều kiện môi trường làm việc
	Độ nguy hiểm
	3%
	3
	17
	30
	 
	 

	
	Môi trường
	3%
	3
	17
	30
	 
	 


Qui tắc tính điểm cho từng yếu tố:


n: Số khoảng cách trong một yếu tố; Ki: Trọng số của từng yếu tố

T: Số điểm tối đa cho tất cả các yếu tố ( 1000 điểm); t: Số điểm tối thiểu cho tất cả các yêu tố (100 điểm)

Điểm tối đa của yếu tố i: Mi = Ki x T; Điểm tối thiểu của yếu tố i: mi = Ki x t

Khoảng cách giữa các bậc trong yếu tố i = (Mi-mi)/(n-1)

Bậc kế tiếp: Bậc đứng trước + khoảng cách giữa các bậc

c.2. Thiết lập hệ thống các yếu tố đánh giá:

	Yếu tố đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Cấp độ 
	Điểm

	MỨC ĐỘ         TÁC ĐỘNG LÊN TỔ CHỨC
	Phạm vi ảnh hưởng
	 
	

	
	Anh hưởng trong phạm vi công việc
	1
	15

	
	Anh hưởng đến bộ phận
	2
	60

	
	Anh hưởng đến các bộ phận khác
	3
	105

	
	Anh hưởng đến toàn Công ty
	4
	150

	
	Mức độ tác động
	 
	

	
	Tác động giới hạn
	1
	6

	
	Tác động đáng kể
	2
	33

	
	Tác động quan trọng
	3
	60

	MỨC ĐỘ      QUẢN LÝ
	Số lượng nhân viên quản lý
	
	

	
	Từ 0
	1
	4


	
	Từ 1 – 5
	2
	16

	
	Từ 6 – 10
	3
	28

	
	Từ 11 – 30
	4
	40

	
	Loại nhân viên quản lý
	 
	

	
	Không có nhân viên
	1
	7

	
	Hầu hết nhân viên là công nhân, lao động phổ thông
	2
	23

	
	Hầu hết nhân viên làm nghiệp vụ không có cấp quản lý
	3
	39

	
	Nhân viên nghiệp vụ và có cấp quản lý
	4
	54

	
	Hầu hết là các cấp quản lý
	5
	70

	PHẠM VI 

TRÁCH NHIỆM 


	Tính độc lập 
	 
	

	
	Kiểm soát thường xuyên
	1
	9

	
	Kiểm soát theo kết quả của từng công đoạn
	2
	29

	
	Kiểm soát sau khi hoàn thành
	3
	50

	
	Kiểm soát theo mục tiêu (cấp trưởng bộ phận)
	4
	70

	
	Kiểm soát theo chiến lược (cấp giám đốc/tổng giám đốc)
	5


	90



	
	Tính đa dạng
	
	

	
	Những hoạt động tương tự và lặp đi lặp lại
	1
	9

	
	Những hoạt động khác nhau trong một phạm vi chức năng
	2


	29



	
	Lãnh đạo một bộ phận
	3
	50

	
	Lãnh đạo từ 2 bộ phận trở lên
	4
	70

	
	Lãnh đạo toàn công ty
	5
	90

	MỨC ĐỘ PHỐI HỢP TRONG CÔNG VIỆC
	Mức độ quan trọng
	 
	

	
	Bình thường (mang tính trao đổi thông tin)
	1
	7

	
	Quan trọng (ảnh hưởng đến nhiều người )
	2
	39

	
	Rất quan trọng (ảnh hưởng đến chiến lược công ty)
	3
	70

	
	Tính thường xuyên 
	 
	

	
	Ít khi (vài lần /tháng)
	1
	6

	
	Thường xuyên (đều đặn nhưng không mang tính thường nhật)
	2


	33



	
	Liên tục (gần như hàng ngày)
	3
	60

	
	
	
	

	Yếu tố đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
	Cấpđộ 
	Điểm

	TRÌNH ĐỘ         CHUYÊN MÔN VÀ KINH NGHIỆM 
	Học vấn 
	 
	

	
	Lao động phổ thông
	1
	4

	
	Sơ cấp (Qua đào tạo từ 3-12 tháng) 
	2
	13

	
	Trung cấp (Qua đào tạo từ 18-24 tháng) 
	3
	22

	
	Cao đẳng
	4
	31

	
	Đại học/sau đại học
	5
	40

	
	Kinh nghiệm 
	 
	

	
	Không cần kinh nghiệm 
	1
	4

	
	Kinh nghiệm với các công việc được tiêu chuẩn hoá trên 1 năm 
	2


	13



	
	Kinh nghiệm về lĩnh vực phụ trách để đảm nhiệm vị trí từ 2 -3 năm
	3


	22



	
	Kinh nghiệm bao quát về bộ phận từ 3-5 năm 
	4
	31

	
	Kinh nghiệm bao quát toàn công ty từ 5 năm trở lên
	5
	40

	
	Ngoại ngữ 
	 
	

	
	Sơ cấp tiếng Anh
	1
	5

	
	Trung cấp tiếng Anh
	2
	20

	
	Cao cấp tiếng Anh
	3
	35

	
	Thông thạo 2 ngoại ngữ trở lên 
	4
	50

	GIẢI QUYẾT  VẤN ĐỀ
	Tính chất vấn  đề
	 
	

	
	Vấn đề được hướng dẫn rõ ràng, không cần phân tích
	1
	7

	
	Vấn đề có độ khó khăn thấp cần chút ít phân tích
	2
	23

	
	Vấn đề bản chất là khó đòi hỏi phải phân tích và điều tra
	3


	39



	
	Vấn đề bản chất là phức tạp đòi hỏi phân tích rộng, tỉ mỉ và điều tra chi tiết
	4


	54



	
	 Vấn đề bản chất là phức tạp đòi hỏi phân tích liên quan đến nhiều bộ phận  
	5


	70



	
	Mức độ sáng tạo 
	 
	

	
	Không đòi hỏi sáng tạo hoặc cải tiến
	1
	10

	
	Cần có cải tiến bình thường
	2
	33

	
	Cải tiến và phát triển dựa trên những phương pháp và kỹ thuật sẵn có
	3


	55



	
	Sáng tạo nên những phương pháp và kỹ thuật mới 
	4
	78

	
	Có tầm bao quát
	5
	100

	ĐIỀU KIỆN             MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC  
	Độ nguy hiểm 
	 
	

	
	Mức độ nguy hiểm thấp hay ít xảy ra
	1
	3

	
	Mức độ nguy hiểm trung bình hay thông thường
	2
	17

	
	Mức độ nguy hiểm cao
	3
	30

	
	Môi trường
	 
	

	
	Bình thường 
	1
	3

	
	Môi trường làm việc ó nhiệt độ cao, tiếng ồn, bụi và có mùi
	2


	17



	
	Môi trường làm việc ó nhiệt độ cao, tiếng ồn, bụi và có mùi ở mức độ cao
	3


	30




d. Thang điểm và xếp hạng

	HẠNG 
	SỐ ĐIỂM 
	HỆ SỐ GÓC

	41
	100
	-
	144
	1.00

	42
	145
	-
	189
	1.31

	43
	190
	-
	234
	1.24

	44
	235
	-
	279
	1.19

	45
	280
	-
	324
	1.16

	46
	325
	-
	369
	1.14

	47
	370
	-
	414
	1.12

	48
	415
	-
	459
	1.11

	49
	460
	-
	504
	1.10

	50
	505
	-
	549
	1.09

	51
	550
	-
	594
	1.08

	52
	595
	-
	639
	1.08

	53
	640
	-
	684
	1.07

	54
	685
	-
	729
	1.07

	55
	730
	-
	774
	1.06

	56
	775
	-
	819
	1.06

	57
	820
	-
	864
	1.05

	58
	865
	-
	909
	1.05

	59
	910
	-
	954
	1.05

	60
	955
	-
	1000
	1.05



*  Xác định số điểm của hạng:

· Viết điểm thấp nhất là 100 ở đầu hàng 41, điểm cao nhất là 1000 ở cuối hạng 60.

· Khoảng cách hạng tính bằng: Điểm cao nhất (1000) trừ đi điểm thấp nhất (100) chia cho số lượng hạng (20) rồi trừ đi 1


*
Xác định hệ số góc:

· Hệ số góc: HSG hạng 41 là 1

· Hệ số góc của các hạng tiếp theo được tính bằng cách lấy điểm cao nhất của hạng hiện tại chia cho số điểm cao nhất của hạng trên liền kề.

2. XÁC ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU:


*  Các tiêu chí xác định 

a. Chi phí cho nhu cầu tối thiểu của một người lao động phổ thông

b. Qui định của Pháp luật lao động

c. Khả năng thu hút lao động trên thị trường lao động


*  Dựa vào các tiêu chí trên, mức lương tối thiểu được áp dụng: 1.300.000 đ
3. THIẾT LẬP THANG LƯƠNG:

	HẠNG 
	MỨC LƯƠNG THEO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

	41
	1,300,000

	42
	1,700,000

	43
	2,110,000

	44
	2,510,000

	45
	2,910,000

	46
	3,320,000

	47
	3,720,000

	48
	4,130,000

	49
	4,540,000

	50
	4,950,000

	51
	5,350,000

	52
	5,780,000

	53
	6,180,000

	54
	6,610,000

	55
	7,010,000

	56
	7,430,000

	57
	7,800,000

	58
	8,190,000

	59
	8,600,000

	60
	9,030,000


4. ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC :
	STT


	VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
	Trưởng Phòng      Kinh doanh
	Trưởng Phòng Điều hành
	Trưởng Phòng Inbound
	Trưởng Phòng Nội địa

	
	 
	
	
	
	

	
	YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ
	
	
	
	

	1 
	Mức độ tác động
	Phạm vi
	105
	105
	60
	60

	
	
	Tác động
	60
	33
	33
	33

	 2
	Mức độ quản lý
	Số lượng 
	16
	16
	16
	16

	
	
	Loại
	54
	54
	54
	54

	 3
	Phạm vi trách nhiệm
	Tính độc lập 
	70
	70
	70
	70

	
	
	Tính  đa dạng
	50
	50
	50
	50

	 4
	Mức độ phối hợp
	Quan trọng
	70
	39
	39
	39

	
	
	Thường xuyên
	60
	60
	60
	60

	5 
	Trình độ và kinh nghiệm
	Học vấn
	40
	40
	40
	40

	
	
	Kinh nghiệm 
	31
	31
	31
	31

	
	
	Ngoại ngữ
	35
	35
	35
	20

	 6
	Giải quyết vấn đề
	Tính chất vấn đề
	70
	54
	54
	54

	
	
	Sáng tạo
	78
	78
	78
	78

	 7
	Điều kiện môi trường
	Độ nguy hiểm
	3
	3
	3
	3

	
	
	Môi trường
	3
	3
	3
	3

	 
	 
	ĐIỂM
	744
	670
	625
	610

	 
	 
	HẠNG
	55
	53
	52
	52


5. XÁC ĐỊNH LƯƠNG THEO VỊ TRÍ CÔNG VIỆC

	STT
	VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
	HẠNG
	MỨC LƯƠNG

	1
	Trưởng phòng Kinh doanh
	55
	7,010,000

	2
	Trưởng phòng Điều hành
	53
	6,180,000

	3
	Trưởng phòng Inbound
	52
	5,780,000

	4
	Trưởng phòng Nội địa
	52
	5,780,000


BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH LƯƠNG THEO NĂNG LỰC 

(PERSON)

1. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC


a. Xác định các năng lực liên quan đến vị trí công việc:

· Thị trường

· Định hướng khách hàng

· Tư duy phân tích

· Hoạch định 

· Giải quyết vấn đề và ra quyết định

· Phát triển các cá nhân khác

· Lãnh đạo nhóm

· Sáng tạo

· Tầm nhìn và định hướng chiến lược

b. Xác định mức độ quan trọng:

	MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG 
	MÔ TẢ

	1
	Thấp
	Quyết định một phần cho sự thành công của 1 vị trí công việc

	2
	Vừa
	Quyết định phần lớn cho sự thành công của 1 vị trí công việc

	3
	Cao
	Quyết định toàn phần/chủ yếu cho sự thành công của 1 vị trí công việc


c.  Mô tả năng lực và xác định mức độ thành thạo:

	Mức độ 1
	Mức độ 2
	Mức độ 3
	Mức độ 4
	Mức độ 5

	Yêu cầu tối thiểu
	Cơ bản
	Đạt yêu cầu
	Thành thạo
	Xuất sắc


	1. KIẾN THỨC VỀ THỊ TRƯỜNG: Thu thập và phân tích thông tin liên quan đến sản phẩm/dịch vụ cũng như xu hướng phát triển của nền kinh tế có tác động đến sức mua của sản phẩm/dịch vụ

	Mức độ
	Tiêu chuẩn

	1
	Thu thập thông tin diễn biến thị trường trong phạm vi phụ trách liên quan đến sản phẩm/dịch vụ

	2
	Thu thập và phân tích thông tin diễn biến thị trường trong phạm vi phụ trách liên quan đến sản phẩm/dịch vụ 

	3
	Thu thập và phân tích thông tin diễn biến thị trường trong phạm vi phụ trách liên quan đến sản phẩm/dịch vụ và đưa ra một số giải pháp thích hợp (Ví dụ: giá cả, chính sách bán hàng, khuyến mãi….) 

	4
	· Thu thập và phân tích thông tin diễn biến thị trường trong và ngoài nước tác động đến sức mua của sản phẩm/dịch vụ để đưa ra các chính sách liên quan (Ví dụ: giá cả, chính sách bán hàng, khuyến mãi….) 

· Xác định các xu hướng phát triển của nền kinh tế tác động lên thị trường để đưa ra các giải pháp củng cố và tăng cường sức mua 

	5
	· Thu thập và phân tích thông tin diễn biến thị trường trong và ngoài nước tác động đến sức mua của sản phẩm/dịch vụ để đề ra các chiến lược kinh doanh phù hợp 

· Hiểu được sự tác động của thị trường ảnh hưởng đến sản phẩm/dịch vụ trong tương lai và đưa ra các giải pháp thích hợp để đón đầu sự tác động đó


	2. KIẾN THỨC VỀ ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG: Nhận diện và đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng, cung cấp các dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng trong và ngoài tổ chức 

	Mức độ
	Tiêu chuẩn

	1
	· Nhận biết nhu cầu và các vấn đề của khách hàng 

· Tìm kiếm các phản hồi từ khách hàng để hiểu rõ hơn yêu cầu của khách hàng 

· Tiến hành điều chỉnh các dịch vụ cung cấp theo phản hồi của khách hàng 

	2
	· Liên hệ với khách hàng để đảm bảo các dịch vụ, sản phẩm đáp ứng được kỳ vọng của họ

· Nhận biết và giải quyết các vấn đề thường xảy ra từ khách hàng

· Giữ cho khách hàng được cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến các quyết định có ảnh hưởng đến họ

	3
	· Duy trì sự giao tiếp liên tục với khách hàng theo định kỳ và có tính hệ thống để nhận biết các nhu cầu mới của họ

· Nhận biết các vấn đề mới phát sinh từ khách hàng và đề xuất các giải pháp

· Đề xuất các sáng kiến mới giúp cải tiến chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng 

	4
	· Theo sát các xu thế và sự phát triển có thể tác động đến khả năng tổ chức đáp ứng được yêu cầu tương lai của khách hàng 

· Sử dụng sự hiểu biết về khách hàng để nhận biết các vấn đề có thể nảy sinh và đưa ra các giải pháp làm thoã mãn khách hàng

· Nhận diện lợi ích cho khách hàng, tìm kiếm cách thức mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng 

	5
	· Truyền đạt tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của tổ chức tới khách hàng bên ngoài

· Tạo ra môi trường trong đó các vấn đề từ khách hàng là ưu tiên hàng đầu

· Định hướng chiến lược để đưa ra các dịch vụ chất lượng cao đáp ứng các nhu cầu tương lai của khách hàng 


	3. TƯ DUY PHÂN TÍCH: Chia nhỏ các vấn đề và công việc phức tạp nhằm xác định được các nguyên nhân và hậu quả

	Mức độ
	Tiêu chuẩn

	1
	· Chia nhỏ các vấn đề và tổng hợp lại một cách súc tích 

· Thu thập và phân tích thông tin từ các nguồn thông tin liên quan khác 

	2
	· Nhìn thấy mối liên hệ từ những thông tin đang có

· Nhận diện được các ngầm ẩn và các hệ quả của nguồn thông tin

	3
	· Phân tích các tình huống phức tạp, chia nhỏ thành các phần có mối liên hệ với nhau

· Nhận diện và đánh giá được các yếu tố nhân quả hay diễn đạt được ý nghĩa các thông tin đang có

	4
	· Tích hợp 1 khối lượng lớn thông tin từ các nguồn khác nhau

· Phát triển và đề xuất các chính sách mới dựa trên phân tích xu thế

	5
	· Nhận diện các mối liên hệ tương tác và tách rời trong quy trình để đưa ra các đề xuất lựa chọn và đạt tới kết quả

· Suy nghĩ vượt ra ngoài phạm vi tổ chức và hướng tới tương lai, cân bằng các quang cảnh khác nhau và thiết lập được định hướng đạt được các quang cảnh đó (Ví dụ: xã hội, kinh tế, đối tác, lợi ích các bên liên quan, các tác động từ trong và ngoài nươc …)


	4. HOẠCH ĐỊNH:  Khả năng tổ chức, sắp xếp các công việc cá nhân hoặc trong bộ phận với thời gian và nguồn lực cho phép nhằm đạt được mục tiêu

	Mức độ
	Tiêu chuẩn

	1
	· Có khả năng vạch ra kế hoạch làm việc ngày, tuần.

· Theo dõi, thực hiện và hoàn thành kế hoạch đúng thời hạn. 

· Thiết lập các công việc ưu tiên theo tầm quan trọng

	2
	· Lập kế hoạch cá nhân hàng tháng theo mục tiêu trong bộ phận dưới sự giám sát hỗ trợ thường xuyên của cấp trên

· Nhận diện và đề xuất các nguồn lực cần thiết cho việc triển khai kế hoạch

· Theo dõi, giám sát tiến trình thực hiện kế hoạch theo lịch trình thời gian và mục tiêu đã định

	3
	· Triển khai kế hoạch cá nhân theo mục tiêu của bộ phận trong thời hạn 1 năm

· Nhận diện và đề xuất các nguồn lực cần thiết để hoàn thành kế hoạch

· Độc lập theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch để hoàn thành đúng thời hạn và đạt được mục tiêu đã định

	4
	· Triển khai một cách tích cực kế hoạch hàng năm của cá nhân/bộ phận

· Nhận diện và đề xuất các nguồn lực cần thiết để hoàn thành kế hoạch

· Độc lập theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch để hoàn thành đúng thời hạn và đạt được mục tiêu đã định

	5
	· Độc lập trong triển khai kế hoạch cá nhân / bộ phận cho chiến lược lâu dài 
· Tổ chức các nguồn lực cần thiết để hoàn thành kế hoạch

· Sắp xếp và xây dựng cơ cấu tổ chức của các bộ phận nhằm đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh 


	5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH: Là khả năng phân tích thông tin, dữ liệu để có thể đưa ra và xác định các giải pháp phù hợp nhất cho 1 vấn đề

	Mức độ
	Tiêu chuẩn

	1
	Giải quyết vấn đề được qui định sẵn trong phạm vi công việc 

	2
	Tìm hiểu, phân tích & giải quyết được vấn đề chưa được qui định sẵn trong phạm vi công việc

	3
	· Tìm hiểu, phân tích & giải quyết được vấn đề chưa được qui định sẵn trong phạm vi BP

· Đánh giá nhiều giải pháp khác nhau 1 cách đầy đủ và tiến trình ra quyết định logic

	4
	· Tìm hiểu, phân tích và giải quyết được vấn đề chưa được qui định sẵn trong phạm vi nhiều bộ phận và sau đó đưa ra biện pháp phòng ngừa

· Thể hiện tính hiệu quả trong việc ra quyết định

· Có thể đưa ra quyết định cứng rắn trong các tình huống khó khăn

	5
	· Giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến toàn công ty và đưa ra các biện pháp phòng ngừa

· Chuyển các khái niệm thành những quyết định kinh doanh khả thi

· Có thể đón nhận mạo hiểm, chấp nhận rủi ro 1 cách có tính toán


	6. PHÁT TRIỂN CÁC CÁ NHÂN KHÁC: Thúc đẩy sự phát triển của người khác bằng cách cung cấp môi trường làm việc tương hỗ giúp nâng cao hiệu năng và phát triển cá nhân

	Mức độ
	Tiêu chuẩn

	1
	· Thường xuyên chia sẻ kiến thức chuyên môn và với các thành viên trong nhóm để hỗ trợ họ học tập liên tục và cải tiến

· Tư vấn, hướng dẫn và dìu dắt các thành viên nhóm qua chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận cách giải quyết các vấn đề hiện tại hay có thể nảy sinh

	2
	· Hỗ trợ các thành viên nhóm củng cố và phát huy các điểm mạnh đồng thời tìm ra cơ hội cải tiến

· Khuyến khích các thành viên nhóm phát triển và vận dụng kỹ năng của mình

	3
	· Giúp đỡ các thành viên nhóm phát triển kỹ năng và năng lực bản thân 

· Khuyến khích các thành viên nhóm học tập, theo sát để dẫn dắt việc phát triển và đánh giá tiến bộ

	4
	· Đảm bảo các nguồn lực và thời gian sẵn sàng cho các hoạt động phát triển nhân viên toàn công ty 

· Đảm bảo mọi nhân viên đều có cơ hội phát triển công bằng

	5
	· Mang đến định hướng lâu dài về nhu cầu phát triển của nhân viên và cách thức tiến hành

· Xây dựng và thực hiện chính sách phát triển nhân viên 


	7. LÃNH ĐẠO NHÓM: Dẫn dắt và hỗ trợ nhóm đạt được kết quả mong muốn 

	Mức độ
	Tiêu chuẩn

	1
	· Thiết lập các định hướng/mục tiêu cho nhóm

· Làm cho nhóm bị ảnh hưởng bởi 1 quyết định nào đó nhận ra các nguyên nhân/hệ quả và từ đó đưa ra quyết định hợp lý

	2
	· Đảm bảo các mục tiêu của nhóm được hoàn thành đầy đủ

· Chiụ trách nhiệm về các hoạt động và kết quả của nhóm

	3
	· Phát triển được nhóm, động viên và khuyến khích thành viên nhóm làm việc 

· Hướng các thành viên nhóm suy nghĩ cạnh tranh và kiểm soát được thay đổi

	4
	· Truyền đạt các thành công của nhóm và các đóng góp vào tổ chức tới các thành viên của nhóm

· Khuyến khích nhóm phát huy khả năng ra toàn tổ chức

	5
	· Xây dựng các cam kết của nhóm theo nhiệm vụ, mục tiêu và giá trị của tổ chức.

· Tạo ra môi trường cho phép các thành viên nhóm có thể cải thiện hiệu năng & thành tích công việc. 


	8. SUY NGHĨ SÁNG TẠO: Đặt vấn đề không theo cách tiếp cận thông thường, khai thác các khả năng có thể và vượt qua thách thức với giải pháp sáng tạo, sử dụng trực giác, trực nghiệm và quan điểm mới

	Mức độ
	Tiêu chuẩn

	1
	· Thừa nhận các ý kiến mới

· Đặt vấn đề không theo cách tiếp cận thông thường và tìm kiếm các khả năng có thể

	2
	· Phân tích điểm mạnh và hạn chế của cách tiếp cận hiện tại
· Nhận diện các giải pháp có thể dựa trên tiền lệ

	3
	· Sử dụng các giải pháp hiện tại một cách sáng tạo để giải quyết vấn đề

· Nhận diện các giải pháp tối ưu sau khi phân tích các ưu và nhược điểm của các cách tiếp cận khác

	4
	· Tạo ra các mô hình và phương pháp mới cho tổ chức 

· Hợp nhất và tổng hợp các khái niệm liên quan vào 1 giải pháp mới mà trước đó chưa từng có trải nghiệm

	5
	· Phát triển môi trường giúp suy nghĩ sáng tạo, cách đặt vấn đề và trực nghiệm 

· Tài trợ các thực nghiệm để tối đa hoá tiềm năng sáng tạo


	9. TẦM NHÌN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC: Phát triển và cam kết hướng tới thành công, hỗ trợ, thúc đẩy và đảm bảo đồng hàng thành công đó với giá trị và tầm nhìn của tổ chức 

	Mức độ
	Tiêu chuẩn

	1
	· Thiết lập các mục tiêu công việc cá nhân đồng hàng với các mục tiêu kinh doanh trong phạm vi công việc của mình

· Liên tục đánh giá tiến độ công việc cá nhân và các hành động nhằm đảm bảo có sự đồng hàng với tầm nhìn và mục tiêu của tổ chức 

· Băt nhịp với các thành viên khác để đảm bảo sự đồng hàng giữa mục tiêu kinh doanh và tầm nhìn của tổ chức 

	2
	· Giao tiếp và truyền đạt hiệu quả tầm nhìn chiến lược với nhân viên trong phạm vi trách nhiệm của mình

· Thể hiện rõ và thúc đẩy ý nghĩa và tác động từ những đóng góp của nhân viên vào hoàn thành mục tiêu của tổ chức

· Giám sát công việc của nhân viên để đảm bảo đồng hàng với định hướng chiến lược, tầm nhìn và giá trị của tổ chức 

	3
	· Làm việc với nhóm để thiết lập các chương trình, mục tiêu kinh doanh và kế hoạch nhằm đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược 

· Làm việc với đội ngũ nhân viên để thiết lập các mục tiêu chiến lược cho lĩnh vực của mình

· Đánh giá khoảng cách giữa tình trạng hiện tại và định hướng mong muốn và đưa ra những giải pháp hiệu quả nhằm thu hẹp khoảng cách này

	4
	· Dự đoán trước các thách thức và cơ hội cho tổ chức và thực thi các hành động phù hợp 

· Đưa ra các định hướng và thể hiện được nó với các thành viên khác nhằm đảm bảo tính đồng hàng với tổ chức

· Liên tục thúc đẩy các thành viên khác hướng tới mục tiêu của tổ chức

	5
	· Dẫn dắt việc xây dựng tầm nhìn cho tổ chức

· Miêu tả tầm nhìn và giá trị thông qua các ngôn từ giúp nâng cao hiểu biết và nhận thức cũng như thúc đẩy sự đồng thuận và cam kết của nhân viên và các bên liên quan

· Nhận diện và đề xuất các khái niệm về xu hướng hay mối liên hệ mới giữa các vấn đề của tổ chức và chuyển hóa chúng thành các ưu tiên của tổ chức 


d. Xác định tiêu chuẩn năng lực 

	VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

	Các nhiệm vụ chính
	Năng lực
	MĐQT
	Mức độ thành thạo

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	4
	5

	· Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh các sản phẩm mới, nghiên cưú và phát triển thị trường mới   

· Lập, triển khai, quản lý và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo các chiến lược, mục tiêu xác định

· Phân tích kết quả kinh doanh, đưa ra các giải pháp nhằm không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả kinh doanh

· Xây dựng thương hiệu công ty

· Quản lý, điều hành cán bộ nhân viên phòng Kinh doanh
	Thị trường
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	
	Định hướng          khách hàng 
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	
	Tư duy phân tích
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	Hoạch định 
	
	x
	
	
	
	
	
	x

	
	Giải quyết vấn đề  & ra quyết định
	x
	
	
	
	
	
	x
	

	
	Phát triển           các cá nhân 
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	Lãnh đạo nhóm
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	Suy nghĩ sáng tạo
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	
	Tầm nhìn & định hướng chiến lược
	
	
	x
	
	
	
	
	x


	VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU HÀNH

	Các nhiệm vụ chính
	Năng lực
	MĐQT
	Mức độ thành thạo

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	4
	5

	· Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh các sản phẩm mới, nghiên cưú và phát triển thị trường mới 

· Lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh theo các chiến lược, mục tiêu xác định

· Quản lý phòng Điều hành, cải thiện nâng cao hiệu quả hoạt động và điều phối để đạt được mục tiêu đề ra

·  Thiết kế xây dựng sản phẩm du lịch 

· Cải thiện chất lượng tour 

· Quản lý, điều hành cán bộ nhân viên phòng Điều hành
	Thị trường
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	
	Định hướng  khách hàng 
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	
	Tư duy phân tích
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	Hoạch định 
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	Giải quyết vấn đề &  ra quyết định
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	
	Phát triển              các cá nhân 
	x
	
	
	
	
	
	x
	

	
	Lãnh đạo nhóm
	x
	
	
	
	
	
	x
	

	
	Suy nghĩ sáng tạo
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	Tầm nhìn & định hướng chiến lược
	
	x
	
	
	
	
	x
	


* MĐQT: Mức độ quan trọng

	VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG INBOUND

	Các nhiệm vụ chính
	Năng lực
	MĐQT
	Mức độ  thành thạo

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	4
	5

	· Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh các sản phẩm mới, nghiên cưú và phát triển thị trường mới

· Lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh các tuyến tour du lịch ở Việt Nam cho khách nước ngoài

· Quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh trực tuyến, kinh doanh khách lẻ, khách đoàn inbound, chương trình khuyến mãi

· Quản lý, điều hành cán bộ nhân viên phòng Inbound
	Thị trường
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	
	Định hướng           khách hàng 
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	
	Tư duy phân tích
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	Hoạch định 
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	Giải quyết vấn đề & ra quyết định
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	
	Phát triển            các cá nhân 
	x
	
	
	
	
	
	x
	

	
	Lãnh đạo nhóm
	x
	
	
	
	
	
	x
	

	
	Suy nghĩ sáng tạo
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	Tầm nhìn & định hướng chiến lược
	
	x
	
	
	
	
	x
	


	VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG NỘI ĐỊA

	Các nhiệm vụ chính
	Năng lực
	MĐQT
	Mức độ thành thạo

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	4
	5

	· Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh các sản phẩm mới, nghiên cưú và phát triển thị trường mới

· Lập và thực hiện kế hoạch kinh doanh tour du lịch ở thị trường nội địa

· Quản lý việc triển khai kế hoạch kinh doanh được lập

· Quản lý điều hành cán bộ nhân viên phòng Nội địa
	Thị trường
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	
	Định hướng         khách hàng 
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	
	Tư duy phân tích
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	Hoạch định 
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	Giải quyết vấn đề &          ra quyết định
	
	
	x
	
	
	
	
	x

	
	Phát triển                  các cá nhân 
	x
	
	
	
	
	
	x
	

	
	Lãnh đạo nhóm
	x
	
	
	
	
	
	x
	

	
	Suy nghĩ sáng tạo
	
	x
	
	
	
	
	x
	

	
	Tầm nhìn & định hướng chiến lược
	
	x
	
	
	
	
	x
	


* MĐQT: Mức độ quan trọng

e. Đánh giá năng lực: 

	NGƯỜI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: PHẠM TUYẾT NGA

	VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

	Năng lực 
	MĐQT
	Mức độ thành thạo
	Điểm

	
	
	Chuẩn 
	Thực tế
	Chuẩn 
	Thực tế

	Thị trường
	3
	5
	3
	15
	9

	Định hướng khách hàng
	3
	5
	3
	15
	9

	Tư duy phân tích
	3
	5
	3
	15
	9

	Hoạch định 
	2
	4
	3
	8
	6

	Giải quyết vấn đề và ra quyết định
	2
	5
	4
	10
	8

	Phát triển các cá nhân khác
	1
	4
	3
	4
	3

	Lãnh đạo nhóm
	1
	4
	3
	4
	3

	Suy nghĩ sáng tạo
	3
	5
	4
	15
	12

	Tầm nhìn và định hướng chiến lược
	3
	5
	3
	15
	9

	Tổng điểm
	101
	68

	Tỉ lệ năng lực thực tế 
	67%


	NGƯỜI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: NGUYỄN VĂN AN

	VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU HÀNH

	Năng lực 
	MĐQT
	Mức độ thành thạo
	Điểm

	
	
	Chuẩn 
	Thực tế
	Chuẩn 
	Thực tế

	Thị trường
	3
	4
	4
	12
	12

	Định hướng khách hàng
	3
	4
	4
	12
	12

	Tư duy phân tích
	2
	4
	4
	8
	8

	Hoạch định 
	2
	4
	3
	8
	6

	Giải quyết vấn đề và ra quyết định
	3
	5
	4
	15
	12

	Phát triển các cá nhân khác
	1
	4
	4
	4
	4

	Lãnh đạo nhóm
	1
	4
	4
	4
	4

	Suy nghĩ sáng tạo
	2
	4
	4
	8
	8

	Tầm nhìn và định hướng chiến lược
	2
	4
	4
	8
	8

	Tổng điểm
	79
	74

	Tỉ lệ năng lực thực tế 
	94%


	NGƯỜI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: TRẦN THỊ VÂN GIANG

	VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG INBOUND

	Năng lực 
	MĐQT
	Mức độ thành thạo
	Điểm

	
	
	Chuẩn 
	Thực tế
	Chuẩn 
	Thực tế

	Thị trường
	4
	4
	12
	12
	4

	Định hướng khách hàng
	4
	4
	12
	12
	4

	Tư duy phân tích
	4
	3
	8
	6
	4

	Hoạch định 
	4
	3
	8
	6
	4

	Giải quyết vấn đề và ra quyết định
	5
	3
	15
	9
	5

	Phát triển các cá nhân khác
	4
	3
	4
	3
	4

	Lãnh đạo nhóm
	4
	4
	4
	4
	4

	Suy nghĩ sáng tạo
	4
	3
	8
	6
	4

	Tầm nhìn và định hướng chiến lược
	4
	3
	8
	6
	4

	Tổng điểm
	79
	64

	Tỉ lệ năng lực thực tế 
	81%


	NGƯỜI ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ: HOÀNG MINH QUÂN

	VỊ TRÍ: TRƯỞNG PHÒNG NỘI ĐỊA

	Năng lực 
	MĐQT
	Mức độ thành thạo
	Điểm

	
	
	Chuẩn 
	Thực tế
	Chuẩn 
	Thực tế

	Thị trường
	3
	4
	4
	12
	12

	Định hướng khách hàng
	3
	4
	4
	12
	12

	Tư duy phân tích
	2
	4
	3
	8
	6

	Hoạch định 
	2
	4
	3
	8
	6

	Giải quyết vấn đề và ra quyết định
	3
	5
	4
	15
	12

	Phát triển các cá nhân khác
	1
	4
	3
	4
	3

	Lãnh đạo nhóm
	1
	4
	3
	4
	3

	Suy nghĩ sáng tạo
	2
	4
	3
	8
	6

	Tầm nhìn và định hướng chiến lược
	2
	4
	3
	8
	6

	Tổng điểm
	79
	66

	Tỉ lệ năng lực thực tế 
	84%


2. XÁC ĐỊNH LƯƠNG THEO NĂNG LỰC
· Nếu năng lực của một cá nhân nhỏ hơn hoặc = 70% so với năng lực chuẩn (yêu cầu của công việc) thì cá nhân đó không được hưởng lương theo năng lực.

· Nếu năng lực của một cá nhân lớn hơn 70%, thì phần lương theo năng lực được tính theo công thức sau:

Thu nhập theo năng lực = (Năng lực thực tế – 70%) x  Mức lương theo vị trí công việc

                   70%

BẢNG LƯƠNG THEO NĂNG LỰC

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Vị trí công việc
	Năng lực 

	
	
	
	Hạng
	Mức lương
	Thực tế 
	Thu nhập 

	1
	Phạm Tuyết Nga
	Trưởng phòng Kinh doanh
	55
	7,010,000
	67%
	0

	2
	Nguyễn Văn An
	Trưởng phòng Điều hành
	53
	6,180,000
	94%
	2,120,000

	3
	Trần Thị Vân Giang
	Trưởng phòng Inbound
	52
	5,780,000
	81%
	910,000

	4
	Hoàng Minh Quân
	Trưởng phòng Nội địa
	52
	5,780,000
	84%
	1,160,000


BƯỚC 3: XÁC ĐỊNH MỨC THƯỞNG THEO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

(PERFORMANCE)

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC

a. Thiết lập mục tiêu cá nhân :

Mục tiêu thiết lập phải SMART

	S
	Specific/Stretching
	Cụ thể/ có tính thách thức

	M
	Measurable
	Đo lường được 

	A
	Achievable/Agreed
	Khả thi/đồng lòng

	R
	Realistic/Result – oriented
	Thực tiễn/hướng đến hiệu quả

	T
	Time – bound
	Có thời hạn cụ thể


	
            BẢNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU 

                      (Thời gian thực hiện từ 01/07/2017 đến 31/12/2017)
	Ngày 20/05/2017             Số trang: 01

	NGƯỜI NHẬN MỤC TIÊU
	NGƯỜI GIAO MỤC TIÊU

	PHẠM TUYẾT NGA
	TRẦN MINH TRANG

	TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
	GIÁM ĐỐC

	

	STT
	Mục tiêu được giao
	Tiêu chí
	Trọng số
	Mức độ hoàn thành 

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Doanh số đến 31/12/2017 là  450 ngàn đô la Mỹ
	Doanh số
	50%
	< 75%
	< 90%
	90% - 100%
	> 100%

	2
	Khách Việt Nam của thị trường Châu Au đạt 2000 lượt khách đến 31/12/2017
	Số lượng
	20%
	< 75%
	< 90%
	90% - 100%
	> 100%

	3
	Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 ngày 20/11/2017
	Chất lượng
	20%
	Điều chỉnh 3 lần
	Điều chỉnh 2 lần
	Điều chỉnh 1 lần
	Không điều chỉnh

	
	
	Thời gian
	10%
	Trễ dưới 7 ngày
	Trễ dưới 4 ngày
	Đúng hạn
	Trước thời hạn 

	TỔNG CỘNG 
	100%
	 
	 
	 
	 


	
                  BẢNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU 
                       (Thời gian thực hiện từ 01/07/2017 đến 31/12/2017)
	Ngày 20/05/2017             Số trang: 01

	NGƯỜI NHẬN MỤC TIÊU
	NGƯỜI GIAO MỤC TIÊU

	NGUYỄN VĂN AN
	TRẦN MINH TRANG 

	TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU HÀNH
	GIÁM ĐỐC

	

	STT
	Mục tiêu được giao
	Tiêu chí
	Trọng số 
	Mức độ hoàn thành 

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Doanh số đến 31/12/2017 là  350 ngàn đô la Mỹ
	Doanh số 
	50%
	< 75%
	< 90%
	90% - 100%
	> 100%

	2
	Thiết kế 10 tuyến tour mới năm 2018 ở thị trường Mỹ, châu Au và Nam Phi. Hoàn thành ngày 30/11/2017
	Số lượng
	15%
	< 7
	7-8
	 9 -10 
	> 10

	
	
	Thời gian 
	5%
	Trễ dưới 7 ngày 
	Trễ dưới 4 ngày 
	Đúng hạn 
	Trước thời hạn 

	3
	Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 ngày 20/11/2017
	Chất lượng
	20%
	Điều chỉnh      3 lần 
	Điều chỉnh         2 lần 
	Điều chỉnh       1 lần 
	Không điều chỉnh

	
	
	Thời gian 
	10%
	Trễ dưới 7 ngày 
	Trễ dưới 4 ngày 
	Đúng hạn 
	Trước thời hạn 

	 TỔNG CỘNG 
	100%
	 
	 
	 
	 


	
                BẢNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU 
                         (Thời gian thực hiện từ 01/07/2017 đến 31/12/2017)
	Ngày 20/05/2017             Số trang: 01

	NGƯỜI NHẬN MỤC TIÊU
	NGƯỜI GIAO MỤC TIÊU

	TRẦN THỊ VÂN GIANG
	TRẦN MINH TRANG

	TRƯỞNG PHÒNG INBOUND
	GIÁM ĐỐC

	

	STT
	Mục tiêu được giao
	Tiêu chí
	Trọng số 
	Mức độ hoàn thành 

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Doanh số đến 31/12/2017 là 250 ngàn đô la Mỹ
	Doanh số 
	50%
	< 75%
	< 90%
	90% - 100%
	> 100%

	2
	Số khách châu Au, Nga tăng 25% đến ngày 31/12/2017 so với 6 tháng cuối năm 2016
	Số lượng 
	20%
	< 20%
	< 23%
	<= 25%
	> 25%

	3
	Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 ngày 20/11/2017
	Chất lượng
	20%
	Điều chỉnh      3 lần 
	Điều chỉnh         2 lần 
	Điều chỉnh       1 lần 
	Không điều chỉnh

	
	
	Thời gian 
	10%
	Trễ dưới 7 ngày 
	Trễ dưới 4 ngày 
	Đúng hạn 
	Trước thời hạn 

	 TỔNG CỘNG 
	100%
	 
	 
	 
	 


	
                BẢNG THIẾT LẬP MỤC TIÊU 

                       (Thời gian thực hiện từ 01/07/2017 đến 31/12/2017)
	Ngày 20/05/2017             Số trang: 01

	NGƯỜI NHẬN MỤC TIÊU
	NGƯỜI GIAO MỤC TIÊU

	HOÀNG MINH QUÂN
	TRẦN MINH TRANG

	TRƯỞNG PHÒNG NỘI ĐỊA
	GIÁM ĐỐC

	

	STT
	Mục tiêu được giao
	Tiêu chí
	Trọng số 
	Mức độ hoàn thành 

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Doanh số đến 31/12/2017 là 150 ngàn đô la Mỹ
	Doanh số 
	50%
	< 75%
	< 90%
	90% - 100%
	> 100%

	2
	Thiết kế 10 tuyến tour mới năm 2018 ở thị trường trong nước. Hoàn thành ngày 30/11/2017
	Số lượng
	15%
	< 7
	7
	8 - 9  
	> 10

	
	
	Thời gian 
	5%
	Trễ dưới 7 ngày 
	Trễ dưới 4 ngày 
	Đúng hạn 
	Trước thời hạn  

	3
	Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 ngày 20/11/2017
	Chất lượng
	20%
	Điều chỉnh      3 lần 
	Điều chỉnh         2 lần 
	Điều chỉnh       1 lần 
	Không điều chỉnh

	
	
	Thời gian 
	10%
	Trễ dưới 7 ngày 
	Trễ dưới 4 ngày 
	Đúng hạn 
	Trước thời hạn

	 TỔNG CỘNG 
	100%
	 
	 
	 
	 


b. Đánh giá kết quả công việc:

	
 

 

 
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

	
	Thời gian thực hiện: 01/07/2017 đến 31/12/2017

	Người thực hiện: PHẠM TUYẾT NGA

	Chức danh: TRUỞNG PHÒNG 
	Bộ phận: KINH DOANH  

	Thời gian đánh giá: 01/07/2017 đến 31/12/2017
	Ngày đánh giá: 10/01/2018

	

	STT
	Mục tiêu
	Tiêu chí đánh giá
	Trọng số 
	Mức độ hoàn thành 
	Điểm 

 

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	1
	Doanh số đến 31/12/2017 là  450 ngàn đô la Mỹ
	Doanh số
	50%
	 
	 
	x
	 
	150

	2
	Khách Việt Nam của thị trường Châu Au đạt 2000 lượt khách đến 31/12/2017
	Số lượng
	20%
	 
	
	x 
	 
	60

	3
	Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 ngày  20/11/2017
	Chất lượng
	20%
	 
	x
	 
	 
	40

	
	
	Thời gian 
	10%
	 
	 
	 
	x
	40

	TỔNG CỘNG 
	100%
	 
	 
	 
	 
	290

	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH
	73%


* Điểm: Trọng số nhân mức độ hoàn thành

*Mức độ hoàn thành: Tổng cộng điểm chia 400 (Mức độ hoàn thành tối đa) x 100%

	
 

 

 
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

	
	Thời gian thực hiện: 01/07/2017 đến 31/12/2017

	Người thực hiện: NGUYỄN VĂN AN 

	Chức danh: TRUỞNG PHÒNG 
	Bộ phận: ĐIỀU HÀNH  

	Thời gian đánh giá: 01/07/2017 đến 31/12/2017
	Ngày đánh giá: 10/01/2018

	

	STT
	Mục tiêu
	Tiêu chí đánh giá
	Trọng số 
	Mức độ hoàn thành 
	Điểm

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	1
	Doanh số đến 31/12/2017 là  350 ngàn đô la Mỹ
	Doanh số
	50%
	 
	 
	 
	x
	200

	2
	Thiết kế 10 tuyến tour mới năm 2018 ở thị trường Mỹ, châu Au và Nam Phi. Hoàn thành ngày 30/11/2017
	Số lượng
	15%
	 
	 
	x
	 
	45

	
	
	Thời gian
	5%
	 
	 
	 
	x
	20

	3
	Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 ngày 20/11/2017
	Chất lượng
	20%
	 
	 
	x
	 
	60

	
	
	Thời gian
	10%
	 
	 
	 
	x
	40

	TỔNG CỘNG 
	100%
	 
	 
	 
	 
	365

	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH
	91%


* Điểm: Trọng số nhân mức độ hoàn thành

*Mức độ hoàn thành: Tổng cộng điểm chia 400 (Mức độ hoàn thành tối đa) x 100%

	
 

 

 
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

	
	Thời gian thực hiện: 01/07/2017 đến 31/12/2017

	Người thực hiện: TRẦN THỊ VÂN GIANG

	Chức danh: TRUỞNG PHÒNG 
	Bộ phận: INBOUND

	Thời gian đánh giá: 01/07/2017 đến 31/12/2017
	Ngày đánh giá: 10/01/2018

	

	STT
	Mục tiêu
	Tiêu chí đánh giá
	Trọng số 
	Mức độ hoàn thành 
	Điểm

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	1
	Doanh số đến 31/12/2017 là 250 ngàn đô la Mỹ
	Doanh số
	50%
	 
	 
	x
	 
	150

	2
	Số khách châu Au, Nga tăng 25% đến ngày 31/12/2017 so với 6 tháng cuối năm 2016
	Số lượng
	20%
	 
	 
	 
	x
	80

	3
	Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 trước 20/11/2017
	Chất lượng
	20%
	 
	 
	x
	 
	60

	
	
	Thời gian
	10%
	 
	 
	 
	x
	40

	TỔNG CỘNG 
	100%
	 
	 
	 
	 
	330

	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH
	83%


* Điểm: Trọng số nhân mức độ hoàn thành

*Mức độ hoàn thành: Tổng cộng điểm chia 400 (Mức độ hoàn thành tối đa) x 100%

	
 

 

 
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

	
	Thời gian thực hiện: 01/07/2017 đến 31/12/2017

	Người thực hiện: HOÀNG MINH QUÂN 

	Chức danh: TRUỞNG PHÒNG  
	Bộ phận: NỘI ĐỊA

	Thời gian đánh giá: 01/07/2017 đến 31/12/2017
	Ngày đánh giá: 10/01/2018

	

	STT
	Mục tiêu
	Tiêu chí đánh giá
	Trọng số 
	Mức độ hoàn thành 
	Điểm 

 

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	

	1
	Doanh số đến 31/12/2017 là 150 ngàn đô la Mỹ
	Doanh số
	50%
	 
	 
	x
	 
	150

	2
	Thiết kế 10 tuyến tour mới năm 2018 ở thị trường trong nước. Hoàn thành ngày 30/11/2017
	Số lượng
	15%
	 
	 
	 
	x
	60

	
	
	Thời gian
	5%
	 
	 
	 
	x
	20

	3
	Hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018 ngày 20/11/2017
	Chất lượng
	20%
	 
	 
	 
	x
	80

	
	
	Thời gian
	10%
	 
	 
	 
	x
	40

	TỔNG CỘNG 
	100%
	 
	 
	 
	 
	350

	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH
	88%


* Điểm: Trọng số nhân mức độ hoàn thành

*Mức độ hoàn thành: Tổng cộng điểm chia 400 (Mức độ hoàn thành tối đa) x 100%

2. XÁC ĐỊNH MỨC THƯỞNG THEO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC:

a. Quy định thưởng theo kết quả công việc đánh giá định kỳ 6 tháng/lần

	Mức độ hoàn thành
	Mức thưởng

(Lương/tháng)

	91% - 100%
	60%

	81% - 90%
	50%

	71% - 80%
	40%

	61% - 70%
	30%

	< 60%
	0



Lương/tháng: Lương theo Vị trí công việc + Lương theo năng lực

b. Thưởng theo kết quả công việc

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Lương theo vị trí công việc
	Lương theo năng lực
	Thưởng theo kết quả công việc 

	
	
	
	
	
	Tỷ lệ 
	Thu nhập 

	1
	Phạm Tuyết Nga
	Trưởng phòng Kinh doanh
	7,010,000
	0
	73%
	2,804,000

	2
	Nguyễn Văn An
	Trưởng phòng Điều hành
	6,180,000
	2,120,000
	91%
	4,980,000

	3
	Trần Thị Vân Giang
	Trưởng phòng Inbound
	5,780,000
	910,000
	83%
	3,345,000

	4
	Hoàng Minh Quân
	Trưởng phòng Nội địa
	5,780,000
	1,160,000
	88%
	3,470,000


BƯỚC 4: BẢNG LƯƠNG HOÀN CHỈNH


Sau khi hoàn thành xây dựng bảng lương theo vị trí công việc, xác định lương theo năng lực và mức thưởng theo kết quả công việc, nhóm trình bày đã hoàn chỉnh             BẢNG LƯƠNG được xây dựng theo phương pháp 3 P ( Vị trí công việc – Position, Năng lực – Person và Kết quả công việc – Performance) như sau: 
	S

T

T
	Họ và tên
	Chức vụ
	Lương theo vị trí công việc
	Lương theo năng lực
	Thưởng theo kết quả công việc 
	TỔNG CỘNG

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Tuyết Nga
	Trưởng phòng Kinh doanh
	7,010,000
	0
	2,804,000
	9,814,000

	2
	Nguyễn Văn An
	Trưởng phòng Điều hành
	6,180,000
	2,120,000
	4,980,000
	13,280,000

	3
	Trần Thị Vân Giang
	Trưởng phòng Inbound
	5,780,000
	910,000
	3,345,000
	10,035,000

	4
	Hoàng Minh Quân
	Trưởng phòng Nội địa
	5,780,000
	1,160,000
	3,470,000
	10,410,000


PHẦN 3:  ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH LƯƠNG MỚI 


Sau khi nhóm trình bày đề tài đã xác định được Bảng lương được xây dựng theo Phương pháp 3P cho 4 vị trí công việc: Trưởng phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Điều hành, Trưởng phòng Inbound và Trưởng phòng Nội địa, nhóm đã so sánh Bảng lương này với Bảng lương hiện tại của Công ty Carnival. Nhóm nhận thấy rằng Bảng lương hiện tại của 4 nhân viên đảm nhận 4 vị trí trên không trùng khớp với Bảng lương đã được xây dựng theo phương pháp 3P. Vì vậy, nhóm trình bày đề xuất giải pháp điểu chỉnh mức lương hiện tại theo Chính sách lương đã được xây dựng như sau:

· Chỉ điều chỉnh Lương theo vị trí công việc và năng lực vì phần thưởng theo kết quả công việc không ảnh hưởng đến lương hiện tại

· Nếu lương hiện tại < Lương được xây dựng theo phương pháp 3P ( Điều chỉnh tăng

· Nếu luơng hiện tại > Lương được xây dựng theo phương pháp 3 P ( Lương sẽ được tách thêm 1 phần gọi là phụ cấp để đảm bảo không điều chỉnh giảm lương của nhân viên 

Ta có Bảng lương sau khi đã điều chỉnh như sau:

	S

T

T
	Họ và tên
	Chức vụ
	Lương hiện tại 
	Lương điều chỉnh 
	Ghi chú

	
	
	
	
	Lương theo vị trí công việc
	Lương theo năng lực
	Phụ cấp 
	TỔNG CỘNG
	

	1
	Phạm Tuyết Nga
	Trưởng phòng 

Kinh doanh
	7,000,000
	7,010,000
	0
	0
	7,010,000
	Điều chỉnh

 tăng

	2
	Nguyễn Văn An
	Trưởng phòng

 Điều hành
	8,000,000
	6,180,000
	2,120,000
	0
	8,300,000
	Điều chỉnh

 tăng

	3
	Trần Thị Vân Giang
	Trưởng phòng Inbound
	7,500,000
	5,780,000
	910,000
	810,000
	7,500,000
	Thêm 1 khoản

 phụ cấp 

	4
	Hoàng Minh Quân
	Trưởng phòng

 Nội địa
	7,500,000
	5,780,000
	1,160,000
	560,000
	7,500,000
	Thêm 1 khoản

 phụ cấp 



Trả lương theo phương pháp 3P là phương pháp phổ biến trong các Doanh nghiệp hiện nay bởi vì những ưu điểm của phương pháp này:

· Xác định mức lương theo đúng vị trí công việc dựa trên những tiêu chí đánh giá rõ ràng và mang tính định lượng

· Thu nhập của nhân viên phù hợp với năng lực của họ

· Thu nhập xứng đáng với kết quả công việc nhân viên đạt được

· Thể hiện tính công bằng trong việc trả lương 


Dựa vào chính sách lương được xây dựng theo phương pháp 3P, Doanh nghiệp có thể điều chỉnh các mức lương theo vị trí công việc, lương theo năng lực và thưởng theo kết quả công việc một cách khoa học và linh hoạt phù hợp với khả năng tài chính và chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp trong từng thời điểm. 


Ngoài ra, trả lương theo phương pháp 3P còn giúp cho Doanh nghiệp giải quyết được nhiều vấn đề rất quan trọng trong việc khuyến khích, động viên nhân viên và liên quan đến việc thu hút, giữ chân nhân tài vì vấn đề lương được xem là một trong những vấn đề cốt lõi liên quan đến việc quản lý nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp. 
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